
Mẫu số 06
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG 
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn
vị làm việc

Thời
gian giữ

chức
danh
nghề

nghiệp
(kể cả

thời gian
giữ

ngạch
hoặc
hạng
tương

đương)

Mức lương hiện
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự
thi

Có đề
án,

công
trình

Được miễn
thi

Ngoại
ngữ
đăng
ký thi

Ghi
chúHệ số

lương

Mã số
chức danh

nghề
nghiệp

hiện giữ

Trình
độ

chuyên
môn

Trình
độ lý
luận
chính

trị

Trình
độ

quản lý
nghề

nghiệp

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoại
ngữ

1 Phạm Hồng Duyên 8/4/1976 x Kế toán
Trung tâm Văn
hóa nghệ thuật

tỉnh

17 năm
(mới

chuyển
ngạch kế
toán viên
trung cấp
T8/2021)

3,65 06.032 ĐH Trung
cấp

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
kế toán

viên

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Mông x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



`

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Mẫu số 05
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG 
                    CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM 2021 

TT Tên cơ quan, tổ
chức, đơn vị

Tổng
số

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên
chức hiện có

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng
hạng viên chức

Ghi chú
Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng I

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng II

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng III

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng IV

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng V

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng I

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng II

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng III

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng IV

Chức
danh
nghề

nghiệp
hạng V

I Kế toán viên
trung cấp 1 1 1

1 Trung tâm văn hóa
Nghệ thuật tỉnh 1 1 1
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